	          UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

         Năm học : 2020-2021
	MỤC TIÊU, MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 7- MÔN: VẬT LÍ 


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
  - Sự truyền ánh sáng.
  - Định luật phản xạ ánh sáng và sự phản xạ ánh sáng.
  - Gương phẳng và tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng.

  - Gương cầu lồi và tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi. 

2. Kĩ năng:

  - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập. 

  - Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.
3. Thái độ:

  - Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.

4. Định hướng phát triển năng lực

  - Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.
II. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết
	[image: image1.png]


Cấp độ
Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
 (20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	Tổng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Sự truyền ánh sáng.
	5

1,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	1,25điểm

	2. Định luật phản xạ ánh và ứng dụng. 
	5

1,25đ
	
	2
0,5đ

          
	1         
2đ
	
	
	
	1   
1đ        
	4,75điểm

	3. Gương phẳng và tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng. 
	2
0,5đ
	
	1

0,25đ
	
	
	1   
2đ     
	
	
	2,75điểm

	4. Gương cầu lồi và tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi. 
	4
1đ
	
	1

0,25đ
	
	
	
	
	
	1,25điểm

	Tổng
	16 câu – 
4điểm
	5 câu –

3điểm 
	1 câu - 2điểm 
	1 câu-
1 điểm 
	23câu - 10điểm
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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 7 - MÔN: VẬT LÍ 

Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Chọn câu trả lời sai:

 Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng: 

A. Sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tối.

B. Sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tối.

C. Nhật thực và nguyệt thực.

D. Sự tạo thành cầu vồng.

Câu 2: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

 A. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.               
 B. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng

 C. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất   
 D. Khi Mặt Trời bị mặt trăng che khuất 1 phần.
Câu 3: Chiếu 1 tia sáng lên 1 gương phẳng ta thu được 1 tia phản xạ tạo với tia tới 1 góc 600 . Góc tới có giá trị nào sau đây :
  A. 300                     B. 600                        C. 900                                           D. 1200
Câu 4: Ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lồi là:
	  A. Ảnh thật, lớn hơn vật. 
	    B. Ảnh ảo, lớn hơn vật

	  C. Ảnh thật, nhỏ hơn vật. 
	    D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


Câu 5: Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng: 
  A. 10 cm                          B. 14 cm                    C. 16 cm               D. 7 cm 

Câu 6: Gương soi thường dùng có mặt gương là:
 A. Mặt phẳng.      

B. Nhẵn bóng.
 C. Mặt tạo ra ảnh.      

D. Một mặt phẳng, nhẵn bóng.
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây sai?

 A. Trong thực tế có tồn tại những tia sáng riêng lẻ.

 B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.
 C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.
 D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.

Câu 8: Trong các vật sau, vật nào có thể được xem là một gương phẳng: 
 A. Mặt phẳng của tờ giấy trắng.                                   B. Mặt nước đang gợn sóng. 
 C. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng.          D. Mặt đất.
Câu 9: Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng

A. Không hướng vào nhau.                                            B. Cắt nhau.
C. Không giao nhau.      
                                           D. Rời xa nhau ra.
Câu 10: Trong môi trường không khí trong suốt,  ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Đường cong bất kỳ. 

                                        B. Đường dích dắc.

C. Đường thẳng.

                                                   D. Cả A, B,C đều đúng.
Câu 11: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau  :

               A . Quyển sách               B . Mặt trời .               C . Bóng đèn bị đứt dây tóc .               D . Mặt trăng .

Câu 12: Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 
 A. Xung quanh ta có vật sáng.                               B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.

 C. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.        D. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.   

Câu 13: Chỉ ra câu phát biểu đúng ?

 A. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng .                   
 B. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng.

 C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.       
 D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 14: Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

 A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng. 
 B. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn.

 C. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi.                       
 D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 15: Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

 A. Đều là ảnh thật .                                                 B. Đều không hứng được trên màn chắn . 
 C. Đều nhỏ hơn vật .                                               D. Đều lớn hơn vật .

Câu 16: Trong số các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

 A. Đèn
                                                                    B. Bàn ghế               
 C. Sách vở đồ dùng học tập                                     D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 17: Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi?

 A.Vật có dạng mặt cầu lồi.            
 B. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

 C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng.               
 D. Cả ba vật A, B, C đều đúng.

Câu 18: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc tới có giá trị bằng:

 A: 90o


 B: 180o
 
C: 0o                
D: 10o
Câu 19: Chiếu một tia tới lên gương phẳng . Biết góc tới i=30o. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu?

 A.15o


B: 60o


C: 30o 

D:45o


Câu 20: Phát biểu nào dưới đây sai?

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi:
A. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.
B. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trong màn chắn.
C. Ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn.
D. Không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
[image: image3.bmp]Câu 1(2điểm): Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, tia 

sáng SI đến gặp gương. 
a) Vẽ tia phản xạ IR.




b) Tính số đo góc tới i và số đo góc phản xạ i’?
Câu 2(2 điểm): Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng?
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Câu 3(1điểm): Trong đợt “Tết trồng cây” em trồng như thế nào để cây thẳng hàng? Em hãy dùng kiến thức quang học đã được học để giải thích cách làm này? 
Chúc các em làm bài tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN
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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 7 - MÔN: VẬT LÍ 

Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau  :

               A . Quyển sách               B . Mặt trời .               C . Bóng đèn bị đứt dây tóc .               D . Mặt trăng .

Câu 2: Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 
 A. Xung quanh ta có vật sáng.                               B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.

 C. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.        D. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.   

Câu 3: Chỉ ra câu phát biểu đúng ?

 A. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng .                   

 B. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng.

 C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.       

 D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 4: Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

 A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng. 

 B. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn.

 C. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi.                       

 D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 5: Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

 A. Đều là ảnh thật .                                                 B. Đều không hứng được trên màn chắn . 

 C. Đều nhỏ hơn vật .                                               D. Đều lớn hơn vật .

Câu 6: Trong số các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

 A. Đèn
                                                                    B. Bàn ghế               
 C. Sách vở đồ dùng học tập                                     D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 7: Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi?

 A.Vật có dạng mặt cầu lồi.            

 B. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

 C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng.               

 D. Cả ba vật A, B, C đều đúng.

Câu 8: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc tới có giá trị bằng:

 A: 90o


 B: 180o
 
C: 0o                
D: 10o
Câu 9: Chiếu một tia tới lên gương phẳng . Biết góc tới i=30o. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu?

 A.15o


B: 60o


C: 30o 

D:45o


Câu 10: Phát biểu nào dưới đây sai?

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi:

A. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

B. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trong màn chắn.

C. Ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn.

D. Không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

Câu 11: Chọn câu trả lời sai:

 Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng: 

A. Sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tối.

B. Sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tối.

C. Nhật thực và nguyệt thực.

D. Sự tạo thành cầu vồng.

Câu 12: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

 A. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.               

 B. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng

 C. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất   

 D. Khi Mặt Trời bị mặt trăng che khuất 1 phần.

Câu 13: Chiếu 1 tia sáng lên 1 gương phẳng ta thu được 1 tia phản xạ tạo với tia tới 1 góc 600 . Góc tới có giá trị nào sau đây :

  A. 300                     B. 600                        C. 900                                           D. 1200

Câu 14: Ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lồi là:
	  A. Ảnh thật, lớn hơn vật. 
	    B. Ảnh ảo, lớn hơn vật

	  C. Ảnh thật, nhỏ hơn vật. 
	    D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


Câu 15: Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng: 
  A. 10 cm                          B. 14 cm                    C. 16 cm               D. 7 cm 

Câu 16: Gương soi thường dùng có mặt gương là:

 A. Mặt phẳng.      

B. Nhẵn bóng.

 C. Mặt tạo ra ảnh.      

D. Một mặt phẳng, nhẵn bóng.

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây sai?

 A. Trong thực tế có tồn tại những tia sáng riêng lẻ.

 B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.

 C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.

 D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.

Câu 18: Trong các vật sau, vật nào có thể được xem là một gương phẳng: 

 A. Mặt phẳng của tờ giấy trắng.                                 B. Mặt nước đang gợn sóng. 

 C. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng.        D. Mặt đất.

Câu 19: Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng

A. Không hướng vào nhau.                                            B. Cắt nhau.

C. Không giao nhau.      
                                           D. Rời xa nhau ra.

Câu 20: Trong môi trường không khí trong suốt,  ánh sáng truyền theo đường nào?

B. Đường cong bất kỳ. 

                                        B. Đường dích dắc.

C. Đường thẳng.

                                                   D. Cả A, B,C đều đúng.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1(2điểm): Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, tia 

sáng SI đến gặp gương. 
a) Vẽ tia phản xạ IR.




b) Tính số đo góc tới i và số đo góc phản xạ i’.
Câu 2(2 điểm): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng . Vẽ ảnh của vật sáng  qua gương? 

Câu 3(1điểm): Trong những lần xếp hàng trong giờ chào cờ, lớp trưởng làm như thế nào để biết hàng đã thẳng. Em hãy dùng kiến thức quang học đã được học để giải thích cách làm này? 

Chúc các em làm bài tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN
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Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Gương soi thường dùng có mặt gương là:

 A. Mặt phẳng.      

B. Nhẵn bóng.

 C. Mặt tạo ra ảnh.      

D. Một mặt phẳng, nhẵn bóng.

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây sai?

 A. Trong thực tế có tồn tại những tia sáng riêng lẻ.

 B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.

 C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.

 D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.

Câu 3: Trong các vật sau, vật nào có thể được xem là một gương phẳng: 

 A. Mặt phẳng của tờ giấy trắng.                                 B. Mặt nước đang gợn sóng. 

 C. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng.        D. Mặt đất.

Câu 4: Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng

A. Không hướng vào nhau.                                            B. Cắt nhau.

C. Không giao nhau.      
                                           D. Rời xa nhau ra.

Câu 5: Trong môi trường không khí trong suốt,  ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Đường cong bất kỳ. 

                                        B. Đường dích dắc.

C. Đường thẳng.

                                                   D. Cả A, B,C đều đúng.

Câu 6: Chọn câu trả lời sai:

 Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng: 

A. Sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tối.

B. Sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tối.

C. Nhật thực và nguyệt thực.

D. Sự tạo thành cầu vồng.

Câu 7: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

 A. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.               

 B. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng

 C. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất   

 D. Khi Mặt Trời bị mặt trăng che khuất 1 phần.

Câu 8: Chiếu 1 tia sáng lên 1 gương phẳng ta thu được 1 tia phản xạ tạo với tia tới 1 góc 600 . Góc tới có giá trị nào sau đây :

  A. 300                     B. 600                        C. 900                                           D. 1200

Câu 9: Ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lồi là:
	  A. Ảnh thật, lớn hơn vật. 
	    B. Ảnh ảo, lớn hơn vật

	  C. Ảnh thật, nhỏ hơn vật. 
	    D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


Câu 10: Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng: 
  A. 10 cm                          B. 14 cm                    C. 16 cm               D. 7 cm 

Câu 11: Trong số các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

 A. Đèn
                                                                    B. Bàn ghế               
 C. Sách vở đồ dùng học tập                                     D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 12: Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi?

 A.Vật có dạng mặt cầu lồi.            

 B. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

 C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng.               

 D. Cả ba vật A, B, C đều đúng.

Câu 13: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc tới có giá trị bằng:

 A: 90o


 B: 180o
 
C: 0o                
D: 10o
Câu 14: Chiếu một tia tới lên gương phẳng . Biết góc tới i=30o. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu?

 A.15o


B: 60o


C: 30o 

D:45o


Câu 15: Phát biểu nào dưới đây sai?

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi:

A. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

B. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trong màn chắn.

C. Ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn.

D. Không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

Câu 16: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau  :

               A . Quyển sách               B . Mặt trời .               C . Bóng đèn bị đứt dây tóc .               D . Mặt trăng .

Câu 17: Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 
 A. Xung quanh ta có vật sáng.                               B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.

 C. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.        D. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.   

Câu 18: Chỉ ra câu phát biểu đúng ?

 A. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng .                   

 B. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng.

 C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.       

 D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 19: Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

 A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng. 

 B. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn.

 C. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi.                       

 D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 20: Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

 A. Đều là ảnh thật .                                                 B. Đều không hứng được trên màn chắn . 

 C. Đều nhỏ hơn vật .                                               D. Đều lớn hơn vật .

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1(2điểm): Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, tia 

sáng SI đến gặp gương. 
a) Vẽ tia phản xạ IR.




b) Tính số đo góc tới i và số đo góc phản xạ i’?
Câu 2(2 điểm): Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng?

Câu 3(1điểm): Trong đợt “Tết trồng cây” em trồng như thế nào để cây thẳng hàng? Em hãy dùng kiến thức quang học đã được học để giải thích cách làm này? 

Chúc các em làm bài tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 7 - MÔN: VẬT LÍ 

Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Ảnh của một vật qua gương cầu lồi và gương phẳng có cùng điểm chung là :

 A. Đều là ảnh thật .                                                 B. Đều không hứng được trên màn chắn . 

 C. Đều nhỏ hơn vật .                                               D. Đều lớn hơn vật .

Câu 2: Trong số các vật thể sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật thể nào được gọi là vật sáng?

 A. Đèn
                                                                    B. Bàn ghế               
 C. Sách vở đồ dùng học tập                                     D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 3: Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi?

 A.Vật có dạng mặt cầu lồi.            

 B. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

 C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng.               

 D. Cả ba vật A, B, C đều đúng.

Câu 4: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc tới có giá trị bằng:

 A: 90o


 B: 180o
 
C: 0o                
D: 10o
Câu 5: Chiếu một tia tới lên gương phẳng . Biết góc tới i=30o. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu?

 A.15o


B: 60o


C: 30o 

D:45o


Câu 6: Phát biểu nào dưới đây sai?

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi:

A. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

B. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trong màn chắn.

C. Ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn.

D. Không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

Câu 7: Trong môi trường không khí trong suốt,  ánh sáng truyền theo đường nào?

B. Đường cong bất kỳ. 

                                        B. Đường dích dắc.

 D. Đường thẳng.

                                                   D. Cả A, B,C đều đúng.

Câu 8: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau  :

               A . Quyển sách               B . Mặt trời .               C . Bóng đèn bị đứt dây tóc .               D . Mặt trăng .

Câu 9: Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 
 A. Xung quanh ta có vật sáng.                               B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.

 C. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.        D. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.   

Câu 10: Chỉ ra câu phát biểu đúng ?

 A. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng .                   

 B. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng.

 C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.       

 D. Cả ba câu A,B,C đều đúng.

Câu 11: Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

 A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng. 

 B. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn.

 C. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi.                       

 D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 12: Chọn câu trả lời sai:

 Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng: 

A. Sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tối.

B. Sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tối.

C. Nhật thực và nguyệt thực.

D. Sự tạo thành cầu vồng.

Câu 13: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

 A. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.               

 B. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng

 C. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất   

 D. Khi Mặt Trời bị mặt trăng che khuất 1 phần.

Câu 14: Chiếu 1 tia sáng lên 1 gương phẳng ta thu được 1 tia phản xạ tạo với tia tới 1 góc 600 . Góc tới có giá trị nào sau đây :

  A. 300                     B. 600                        C. 900                                           D. 1200

Câu 15: Ảnh của 1 vật tạo bởi gương cầu lồi là:
	  A. Ảnh thật, lớn hơn vật. 
	    B. Ảnh ảo, lớn hơn vật

	  C. Ảnh thật, nhỏ hơn vật. 
	    D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.


Câu 16: Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng: 
  A. 10 cm                          B. 14 cm                    C. 16 cm               D. 7 cm 

Câu 17: Gương soi thường dùng có mặt gương là:

 A. Mặt phẳng.      

B. Nhẵn bóng.

 C. Mặt tạo ra ảnh.      

D. Một mặt phẳng, nhẵn bóng.

Câu 18: Phát biểu nào dưới đây sai?

 A. Trong thực tế có tồn tại những tia sáng riêng lẻ.

 B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.

 C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng.

 D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành.

Câu 19: Trong các vật sau, vật nào có thể được xem là một gương phẳng: 

 A. Mặt phẳng của tờ giấy trắng.                                 B. Mặt nước đang gợn sóng. 

 C. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng.        D. Mặt đất.

Câu 20: Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng

A. Không hướng vào nhau.                                            B. Cắt nhau.

C. Không giao nhau.      
                                           D. Rời xa nhau ra.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1(2điểm): Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, tia 

sáng SI đến gặp gương. 
a) Vẽ tia phản xạ IR.




b) Tính số đo góc tới i và số đo góc phản xạ i’?
Câu 2(2 điểm): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng . Vẽ ảnh của vật sáng  qua gương? 

Câu 3(1điểm): Trong những lần xếp hàng trong giờ chào cờ, lớp trưởng làm như thế nào để biết hàng đã thẳng. Em hãy dùng kiến thức quang học đã được học để giải thích cách làm này? 

Chúc các em làm bài tốt!
	                  UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI
LỚP 7 - MÔN: VẬT LÍ 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	D

C

A

D

B

D

A

C

C

C
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	B

B

D

A

B

D

B

C

C

B
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Vẽ đúng tia phản xạ (đối xứng với tia tới qua pháp tuyến)
	1đ

	
	Tính được + Góc tới i = 900 – 450 = 450
                 + Góc phản xạ i’= i =   450                                                                                                         
	0,5đ
0,5đ

	Câu 2

(2đ)
	

	1đ x2=2đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức quang học đã học “Định luật truyền thẳng của ánh sáng” 

- Giải thích: 

+ Đứng ở đầu hàng của hàng cây nhìn dọc theo cây đầu tiên xuống nếu không nhìn thấy các cây khác chứng tỏ hàng cây thẳng. Còn nhìn thấy 1 trong số các cây còn lại thì tức là hàng bị lệch. 
	0,5đ

0,5đ



	           BGH duyệt
	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Khương Thị Nhung
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	B

B

D

A

B

D

B

C

C

B
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	D

C

A

D

B

D

A

C

C

C
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Vẽ đúng tia phản xạ (đối xứng với tia tới qua pháp tuyến)
	1đ

	
	Tính được + Góc tới i = 900 – 300 = 600
                 + Góc phản xạ i’= i =   600                                                                                                         

                                                                                                                                             
	0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2đ)
	
	1đ x2=2đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức quang học đã học “Định luật truyền thẳng của ánh sáng” 

- Giải thích: 

+ Đứng ở đầu hàng của lớp nhìn dọc theo bạn đầu tiên,  nếu các bạn khác bị che khuất bởi bạn đầu tiên thì chứng tỏ hàng đã thẳng.
	0,5đ

0,5đ



	           BGH duyệt
	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Khương Thị Nhung
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	D

A

C

C

C 
B

C

A

D

B
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	D

B

C

C

B 
B

D

D

A

B
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Vẽ đúng tia phản xạ (đối xứng với tia tới qua pháp tuyến)
	1đ

	
	Tính được + Góc tới i = 900 – 450 = 450
                 + Góc phản xạ i’= i =   450                                                                                                         
	0,5đ
0,5đ

	Câu 2

(2đ)
	

	1đ x2=2đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức quang học đã học “Định luật truyền thẳng của ánh sáng” 

- Giải thích: 

+ Đứng ở đầu hàng của hàng cây nhìn dọc theo cây đầu tiên xuống nếu không nhìn thấy các cây khác chứng tỏ hàng cây thẳng. Còn nhìn thấy 1 trong số các cây còn lại thì tức là hàng bị lệch. 
	0,5đ

0,5đ
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         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Khương Thị Nhung
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LỚP 7 - MÔN: VẬT LÍ 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	B

D

B

C

C

B 
D
B
B
D
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	A
D
C
A

D

B

D

A

C

C
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Vẽ đúng tia phản xạ (đối xứng với tia tới qua pháp tuyến)
	1đ

	
	Tính được + Góc tới i = 900 – 300 = 600
                 + Góc phản xạ i’= i =   600                                                                                                         

                                                                                                                                     
	0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2đ)
	
	1đ x2=2đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức quang học đã học “Định luật truyền thẳng của ánh sáng” 

- Giải thích: 

+ Đứng ở đầu hàng của lớp nhìn dọc theo bạn đầu tiên,  nếu các bạn khác bị che khuất bởi bạn đầu tiên thì chứng tỏ hàng đã thẳng.
	0,5đ

0,5đ



	           BGH duyệt
	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Khương Thị Nhung
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